
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

88 Đường 5B, Khu Phố 3, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

14/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH NAM VIỆT

3703238604

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH NAM 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET GREEN AGRICULTURE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM VIET GREEN AGRICULTURE JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942.500.520
Email:

Fax:
Website:
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4.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón (không sản xuất, gia công tại trụ sở 
chính)

2012

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón lá, phân bón gốc (NPK, hữu cơ 
...); Bán buôn vật tư ngành nông nghiệp. (trừ bán buôn thuốc 
trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và không bán 
buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở).

4669(Chính)

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản; Bán buôn cây xanh, cây 
giống, cây công trình.

4620

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý phân phối hàng hóa

4610

6. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:Bán buôn, xuất nhập khẩu rau quả, trái cây các loại

4632

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống tưới nước, duy trì hệ thống cấp thoát 
nước đô thị

4322

11. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô; Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ 
khác.

4933

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh kho bãi; lưu giữ than đá, phế liệu, hóa chất)

5210

14. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động 
sản

6820

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN QUỐC 
TOẢN  

88 Đường 5B, 
Khu 3, Phường 
Hoà Phú, Thành 
phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

206.400 2.064.000.000 43,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 206.400 2.064.000.000 43,000

0700860018
38

2 NGUYỄN 
THANH ĐIỂM

Ấp Nhơn Xuân, 
Thị Trấn Một 
Ngàn, Huyện 
Châu Thành A, 
Tỉnh Hậu Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 72.000 720.000.000 15,000

0930850058
08

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 PHẠM THỊ 
KIM NGÂN

1305, Đường 
D19, Khu 1, 
Phường Hoà Phú, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

62.400 624.000.000 13,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 62.400 624.000.000 13,000

0511830147
75

4 NGUYỄN 
HỮU SƠN

Tổ 9, Ấp Chợ Củ 
2, Xã An Nhơn 
Tây, Huyện Củ 
Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

43.200 432.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 43.200 432.000.000 9,000

0440840037
99

5 LÊ TẤN TÀI 808/8, Thanh Tân, 
Xã Thanh Phú 
Long, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh 
Long An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 96.000 960.000.000 20,000

0800840036
57

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070086001838
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 88 Đường 5B, Khu 3, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 88 Đường 5B, Khu 3, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC TOẢN  Nam

04/11/1986 Kinh Việt Nam

27/05/2023 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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